
1 

 

 TRƯỜNG THCS AN NHƠN TÂY 

PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 

Môn: Lịch sử- Lớp: 8 Tuần: 10 

TIẾT 19 + 20. Bài 13: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT  

(1914 - 1918) 

HƯỚNG DẪN HỌC 

SINH TỰ HỌC 

(HS tự học) 

NỘI DUNG BÀI HỌC  

(HS chép bài vào vở) 

Hoạt động 1: Đọc tài 

liệu và thực hiện các yêu 

cầu. 

- Đọc SGK trang 70, 71 

tìm hiểu nguyên nhân 

dẫn đến chiến tranh và 

trả lời các câu hỏi: 

+ Tình hình các nước đế 

quốc vào cuối thế kỉ XIX 

đầu thế kỉ XX? 

+ Các nước đế quốc đã 

có những hành động gì 

để chuẩn bị cho cuộc 

chiến? 

+ Nguyên nhân trực tiếp 

(duyên cớ) làm cho chiến 

tranh bùng nổ? 

+ Vì sao các nước đế 

quốc ráo riết chuẩn bị 

chiến tranh thế giới thứ 

nhất? 

- Đọc SGK trang 71, 72  

tìm hiểu diễn biến của 

chiến tranh và trả lời các 

câu hỏi: 

+ Lập bảng niên biểu 

giai đoạn thứ hai của 

cuộc chiến. 

+ Sự chuyển biến chiến 

sự ở cả hai giai đoạn? 

I. Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh: 

- Sự phát triển không đều giữa các nước tư bản về 

kinh tế và chính trị. 

- Mâu thuẫn về vấn đề thuộc địa. 

- Thành lập hai khối quân sự đối lập: 

+ Năm 1882, khối Liên minh: Đức, Áo-Hung, I-ta-

li-a. 

+ Năm 1907, khối Hiệp ước: Anh, Pháp, Nga. 

- Cả hai khối đều tích cực chạy đua vũ trang nhằm 

tranh nhau làm bá chủ thế giới. 

 

 

 

 

 

 

 

 II. Những diễn biến chính của chiến sự: 

1. Giai đoạn thứ nhất (1914-1916): 

- Từ ngày 1- 3/8, Đức tuyên chiến với Nga và 

Pháp. 

- Ngày 4/8, Anh tuyên chiến với Đức. 

- Từ 1916, chiến tranh chuyển sang thế cầm cự đối 

với cả hai phe và lôi kéo nhiều nước tham gia. 

- Sử dụng nhiều loại vũ khí hiện đại, đã giết hại và 

làm bị thương hàng triệu người. 
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- Đọc SGK trang 71, 72  

tìm hiểu kết cục của 

chiến tranh và trả lời các 

câu hỏi: 

+ Trình bày hậu quả của 

cuộc chiến tranh? Qua 

đó đưa ra nhận xét của 

em về chiến tranh? 

 
 

2. Giai đoạn thứ hai (1917-1918): 

- Năm1917, Mĩ nhảy vào tham chiến và đứng về 

phe Hiệp ước. 

- Phe Liên minh liên tiếp bị thất bại. 

- Từ cuối năm 1917, phe Hiệp ước liên tiếp mở các 

cuộc tấn công làm cho đồng minh của Đức lần lượt 

đầu hàng. 

- 11/11/1918, Đức đầu hàng vô điều kiện. Chiến 

tranh thế giới thứ hai kết thúc. 

III. Kết cục của chiến tranh thế giới thứ nhất: 

- 10 triệu người chết, hơn 20 triệu người bị thương, 

nhiều thành phố, làng mạc, đường sá bị phá huỷ,… 

chi phí cho chiến tranh lên tới 85 tỉ đô la. 

- Đức mất hết thuộc địa, Anh- Pháp- Mĩ mở rộng 

thêm thuộc địa. 

- Phong trào cách mạng thế giới tiếp tục phát triển. 

 

 Hoạt động 2: Kiểm tra, 

đánh giá quá trình tự 

học. 

Vận dụng kiến thức bài 

học. 

1. Hãy cho biết tính chất của cuộc chiến tranh (chính 

nghĩa hay phi nghĩa)? Lí giải vì sao? 

 

* HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC 

  + Học và làm bài tập. Chuẩn bị bài 14, 15. 
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 TRƯỜNG THCS AN NHƠN TÂY 

PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 

Môn: Lịch sử- Lớp: 8 Tuần: 11 

TIẾT 21. Bài 14: ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI  

(Từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917) 

(HS tự học) 

HS lập bảng thống kê các sự kiện chính của lịch sử thế giới cận đại: 

Thời gian               Sự kiện Kết quả 

8/1566 Cách mạng Hà Lan 
Lật đổ ách thống trị của vương quốc 

Tây Ban Nha 

1640 – 1688 Cách mạng tư sản Anh 
Lật đổ chế độ phong kiến, mở đường 

cho CNTB phát triển 

1775 

Chiến tranh giành độc lập 

của 13 thuộc địa Anh 

ở Bắc Mỹ 

Anh công nhận nền độc lập của thuộc 

địa. 

Thành lập Hợp chủng quốc Hoa Kỳ 

(USA) 

1789 – 1794 Cách mạng tư sản Pháp 
Phá bỏ tận gốc chế độ phong kiến, 

mở đường cho CNTB phát triển 

2/1848 
Tuyên ngôn Đảng Cộng sản 

ra đời 

Nêu bật quy luật phát tiển của xã hội 

loài người và sự thắng lợi của CNXH 

1848 – 1849 
Phong trào cách mạng ở 

Pháp và Đức 

Giai cấp vô sản xác định được sứ 

mệnh của mình, có sự đoàn kết quốc 

tế 

1868 Minh Trị Duy Tân 
Đưa Nhật Bản chuyển sang CNTB 

rồi CNĐQ 

1871 Công xã Pari 
Là cuộc CMVS đầu tiên trên thế giới, 

lật đổ chính quyền giai cấp tư sản 

1911 Cách mạng Tân Hợi 

Là cuộc CMTS lật đổ chế độ phong 

kiến ở Trung Quốc, ảnh hưởng đến 

phong trào giải phóng dân tộc ở Châu 

Âu 

1914 – 1918 
Chiến tranh 

thế giới thứ nhất 

Là cuộc chiến tranh đế quốc phi 

nghĩa, ảnh hưởng đến tình hình thế 

giới sau chiến tranh 

10/1917 Cách mạng Tháng 10 Nga 

Là cuộc CMVS thắng lợi đầu tiên 

trên thế giới. Mở đầu thời kỳ lịch sử 

thế giới hiện đại 

? Những sự kiện nào chứng tỏ một 

nền sản xuất mới ra đời trong lòng xã 

hội phong kiến? 

? Mâu thuẫn giữa chế độ phong kiến, 

II. Những nội dung chủ yếu. 

- Sự ra đời và phát triển của nền sản xuất 

mới tư bản chủ nghĩa dẫn đến mâu thuẫn 

giữa chế độ phong kiến- tư sản và các tầng 
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tư sản và các tầng lớp nhân dân biểu 

hiện ở những điểm nào? Kết quả của 

mâu thuẫn này là gì? 

? Em hãy kể tên các cuộc cách mạng 

tư sản? Hình thức của các cuộc cách 

mạng tư sản?  

? Căn cứ vào đâu để khẳng định: Cuối 

TK XIX đầu TK XX- chủ nghĩa tư 

bản đã được xác lập trên phạm vi toàn 

thế giới? 

? Để phục vụ cho nền kinh tế tư bản 

chủ nghĩa, giai cấp tư sản ở các nước 

đã thi hành chính sách gì? 

? Nhân dân các nước thuộc địa đã làm 

gì trước sự xâm lược của thực dân 

phương Tây? 

? Cùng với phong trào đấu tranh của 

nhân dân thuộc địa chống thực dân 

phương Tây còn có phong trào nào 

khác. 

? Bên cạnh sự phát triển về kinh tế thì 

thời kỳ này đã có những thành tựu gì 

về kỹ thuật, văn hoá- nghệ thuật? 

? Nguyên nhân, diễn biến, kết cục và 

tính chất của cuộc chiến tranh thế giới 

thứ I? 

 

lớp nhân dân gay gắt → cách mạng tư sản 

bùng nổ. 

+ Cách mạng tư sản Hà Lan TK XVI. 

+ Cách mạng tư sản Anh TK XVII. 

+ Chiến tranh giành độc lập của 13 Bang 

thuộc địa Bắc Mĩ. 

+ Cách mạng tư sản Pháp 1789 … 

=> Chủ nghĩa tư bản thắng lợi trên phạm 

vi toàn thế giới→ một số nước chuyển 

sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc. 

- Cùng với sự phát triển của chủ nghĩa tư 

bản, sự xâm lược của thực dân phương 

Tây đối với các nước phương Đông được 

đẩy mạnh→ phong trào đấu tranh của 

nhân dân thuộc địa diễn ra sôi nổi. 

- Phong trào công nhân phát triển mạnh, 

chủ nghĩa xã hội khoa học ra đời, các tổ 

chức quốc tế của công nhân thành lập. 

- Văn học- nghệ thuật, khoa học- kỹ thuật 

phát triển. 

- Chiến tranh thế giới I: Nguyên nhân, 

diễn biến, tính chất và kết cục→ là cuộc 

chiến tranh phi nghĩa. 

 

 

* HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC 

+ Học sinh tự ôn tập. Chuẩn bị bài 15.  



5 

 

 TRƯỜNG THCS AN NHƠN TÂY 

PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 

Môn: Lịch sử- Lớp: 8 Tuần: 11 

TIẾT 22 + 23. BÀI 15: CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ 

CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917- 1921) 

HƯỚNG DẪN HỌC 

SINH TỰ HỌC 

(HS tự học) 

NỘI DUNG BÀI HỌC  

(HS chép bài vào vở) 

Hoạt động 1: Đọc tài 

liệu và thực hiện các yêu 

cầu. 

- Đọc SGK và trả lời các 

câu hỏi: 

+ Em hãy nêu những nét 

chính về tình hình nước 

Nga vào đầu thế kỉ XX? 

+ Em có nhận xét gì về 

nội dung hình 52 sgk/76? 

+ Tóm tắt diễn biến Cách 

mạng tháng Hai. 

+ Vì sao nước Nga trong 

thời kỳ này 2 chính 

quyền song song tồn tại? 

 

 

 

 

+ Tình hình nước Nga 

sau cách mạng tháng 

Hai? 

+ Trước tình hình đó Lê-

nin và Đảng Bôn-sê-vích 

có chủ trương như thế 

nào? 

+ Thái độ của chính phủ 

lâm thời? 

 

 

1. Tình hình nước Nga trước cách mạng: 

- Vẫn tồn tại chế độ phong kiến. 

- Nga hoàng đẩy nhân dân vào cuộc chiến tranh 

đế quốc. 

- Kinh tế suy sụp, quân đội thường xuyên thất bại. 

- Đời sống nhân dân khổ cực, mâu thuẫn xã hội 

dâng cao đấu tranh đòi lật đổ chế dộ phong kiến, 

phản đối chiến tranh. 

2. Cách mạng tháng Hai năm 1917: 

a. Diễn biến: SGK/76. 

b. Kết quả: 

- Lật đổ chế độ phong kiến 

- Song song tồn tại hai chính quyền: Các xô viết 

(đại biểu công nhân, nông dân, binh lính) và Chính 

phủ lâm thời tư sản. 

c. Tính chất: Là cuộc Cách mạng dân chủ tư sản. 

3. Cách mạng tháng Mười năm 1917: 

a. Diễn biến: 

- Kế hoạch của Lê-nin và Bôn-sê-vich: Tiếp tục cách 

mạng, lật đổ Chính phủ lâm thời, xóa bỏ tình trạng hai 

chính quyền song song tồn tại. 

- Ngày 24/10 (6/11), dưới sự chỉ huy của Lê-nin 

quân khởi nghĩa chiếm Pê-tơ-rô-grat và bao vây Cung 

điện Mùa Đông. 

- Ngày 25/10 (7/11), Chính phủ lâm thời bị sụp đổ. 

b. Kết quả: 

- Chính phủ lâm thời tư sản sụp đổ, cách mạng 
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Đọc SGK trang 79, 80 

tìm hiểu về sắc lệnh hòa 

bình và sắc lệnh ruộng 

đất. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đọc SGK trang 82 và trả 

lời câu hỏi: 

+ Ý nghĩa của cách mạng 

tháng Mười đối với nước 

Nga và đối với thế giới? 
 

XHCN tháng Mười Nga giành thắng lợi hoàn toàn.  

c. Tính chất: Là cuộc cách mạng vô sản. 

II. Cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ thành quả 

cách mạng. Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng 

Mười Nga năm 1917: 

1. Xây dựng chính quyền Xô viết: 

- Đáp ứng nguyện vọng hòa bình, chấm dứt chiến 

tranh của quần chúng nhân dân. 

- Đem lại quyền lợi thiết thực cho nông dân – hơn 

150 triệu héc-ta ruộng đất. 

- Xóa bỏ đẳng cấp xã hội và đặc quyền giáo hội. 

Thực hiện nam nữ bình quyền, các dân tộc hoàn toàn 

bình đẳng, nhà nước nắm các ngành kinh tế then chốt. 

- Tháng 3/1918, Nga kí với Đức Hòa ước Bơ-rét Li-

tốp. 

2. Chống thù trong, giặc ngoài: HS tự học  

3. Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười: 

- Đối với nước Nga: + Làm thay đổi hoàn toàn vận 

mệnh nước Nga. Lần đầu tiên những người lao động 

lên nắm chính quyền, xây dựng chế độ xã hội chủ 

nghĩa. 

- Đối với thế giới: + Đã dẫn đến những thay đổi to 

lớn trên thế giới, cổ vũ mạnh mẽ và tạo ra những điều 

kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh giải phóng của giai 

cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức. 

 Hoạt động 2: Kiểm tra, 

đánh giá quá trình tự 

học. 

Vận dụng kiến thức bài 

học. 

1. Vì sao nước Nga năm 1917 có hai cuộc cách  

mạng?  

* HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC 

+ Học và làm bài tập. Chuẩn bị bài tiếp theo.  
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PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC 

 

1. Hướng dẫn học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của 

học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập. 

Trường: 

Lớp: 

Họ tên học sinh:  

Môn học Nội dung học tập Câu hỏi của học sinh 

 

Lịch sử 8 

 

Mục I: 

 

 

 

 

 

 

Mục II: 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

2. Một số lưu ý 

Gửi các thắc mắc và các bài tập không giải được cho thầy cô qua nhiều kênh, 

và nhận phản hồi. GV dạy Lịch sử 8: Cô Kiều: 0364497192 

 
 

 

 

 

 

 


